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thú cưng chó

en hund

Con chó của bạn có đang
đợi ở cửa không?

Väntar din hund vid dörren?

Lektion 137 · Husdjur och djur

ett husdjur

Cô ấy rất yêu quý thú cưng
nhỏ của mình.

Hon älskar sitt lilla husdjur.

Lektion 137 · Husdjur och djur

con mèo dây dắt

ett koppel

Họ sử dụng dây dắt của con
chó.

De använder hundens koppel.

Lektion 137 · Husdjur och djur

en katt

Con mèo thích ngủ ở đây.
En katt gillar att sova här.

Lektion 137 · Husdjur och djur

vòng cổ bát

en skål

Anh ấy ăn từ một cái bát.
Han äter ur en skål.

Lektion 137 · Husdjur och djur

ett halsband

Con chó này đeo một cái
vòng cổ màu xanh.

Den här hunden har ett blått
halsband.

Lektion 137 · Husdjur och djur

cho ăn dắt chó đi dạo

gå ut med hunden

Tôi dắt chó đi dạo hàng
ngày.

Jag går ut med hunden varje
dag.

Lektion 137 · Husdjur och djur

mata

Cô ấy sẽ cho con chó ăn.
Hon ska mata hunden.

Lektion 137 · Husdjur och djur
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khay cát vệ sinh phòng khám thú y

en djurklinik

Phòng khám thú y giúp đỡ
các thú cưng bị ốm.

Djurkliniken hjälper sjuka
husdjur.

Lektion 137 · Husdjur och djur

en kattlåda

Khay cát vệ sinh có ở dưới
bàn không?

Står kattlådan under bordet?

Lektion 137 · Husdjur och djur

lồng vận chuyển thú
cưng bánh thưởng

hundgodis

Chúng rất thích bánh thưởng
cho chó.

De älskar hundgodis väldigt
mycket.

Lektion 137 · Husdjur och djur

en transportbur

Cô ấy có một chiếc lồng vận
chuyển thú cưng mới.

Hon har en ny transportbur.

Lektion 137 · Husdjur och djur

con vẹt chuột hamster

en hamster

Con chuột hamster nhỏ
đang ăn hạt.

Den lilla hamstern äter frön.

Lektion 138 · Vanliga djur

en papegoja

Con vẹt đang ăn quả.
Papegojan äter frukten.

Lektion 138 · Vanliga djur

con ngựa con bò

en ko

Con bò đang ăn cỏ xanh.
Kon äter grönt gräs.

Lektion 138 · Vanliga djur

en häst

Con ngựa màu nâu chạy rất
nhanh.

Den bruna hästen springer
fort.

Lektion 138 · Vanliga djur
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cừu lợn

en gris

Người nông dân cho lợn ăn.
Bonden matar grisen.

Lektion 138 · Vanliga djur

ett får

Con cừu trắng đang ăn cỏ.
Det vita fåret äter gräs.

Lektion 138 · Vanliga djur

chim cá

en fisk

Con cá bơi trong nước.
En fisk simmar i vattnet.

Lektion 138 · Vanliga djur

en fågel

Con chim bay trên bầu trời.
Fågeln flyger på himlen.

Lektion 138 · Vanliga djur

thỏ gà

en kyckling

Con gà đang ăn thóc.
Kycklingen äter kornet.

Lektion 138 · Vanliga djur

en kanin

Con thỏ nhỏ đang ăn cỏ.
Den lilla kaninen äter gräs.

Lektion 138 · Vanliga djur

con vịt con chuột

en mus

Con mèo đã bắt được con
chuột.

Katten fångade musen.

Lektion 138 · Vanliga djur

en anka

Con vịt đang bơi dưới nước.
En anka simmar i vattnet.

Lektion 138 · Vanliga djur
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sư tử hổ

en tiger

Con hổ ăn thịt.
En tiger äter kött.

Lektion 139 · Vild natur

ett lejon

Con sư tử ăn thịt.
Lejonet äter köttet.

Lektion 139 · Vild natur

con gấu voi

en elefant

Con voi uống nước.
Elefanten dricker vatten.

Lektion 139 · Vild natur

en björn

Con gấu lớn ăn cá.
Den stora björnen äter fisk.

Lektion 139 · Vild natur

con khỉ con rắn

en orm

Con rắn trốn dưới tảng đá.
Ormen gömmer sig under

stenen.

Lektion 139 · Vild natur

en apa

Con khỉ đang trèo cây.
Apan klättrar i trädet.

Lektion 139 · Vild natur

cá mập cá voi

en val

Con cá voi bơi dưới biển.
Valen simmar i havet.

Lektion 139 · Vild natur

en haj

Cá mập có hàm răng sắc
nhọn.

Hajen har vassa tänder.

Lektion 139 · Vild natur
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con nhện con ong

ett bi

Con ong làm ra mật ong.
Ett bi gör honung.

Lektion 139 · Vild natur

en spindel

Tôi thấy một con nhện màu
đen.

Jag ser en svart spindel.

Lektion 139 · Vild natur

con bướm chó sói

en varg

Con chó sói đi săn vào ban
đêm.

Vargen jagar på natten.

Lektion 139 · Vild natur

en fjäril

Tôi nhìn thấy một con bướm
rất đẹp.

Jag ser en vacker fjäril.

Lektion 139 · Vild natur
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